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  TỔNG CỤC THỐNG KÊ

TT 

Cục

TT Chi 

cục, 

Phòng

Cục Thống kê tỉnh, thành phố Vị trí tuyển dụng Ngạch công chức
Trình độ 

tối thiểu

Chỉ tiêu 

thi tuyển 
Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Tổng cộng 487

1 Hà Nội 10

I Trình độ Đại học 10

1 Phòng Thu thập thông tin thống kê Công nghệ thông tin thống kê Thống kê viên Đại học 1

2 Phòng Tổ chức - Hành chính Văn thư Chuyên viên Đại học 1

3 Chi cục Thống kê quận Bắc Từ Liêm Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

4 Chi cục Thống kê huyện Đông Anh Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

5 Chi cục Thống kê huyện Sóc Sơn Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

6 Chi cục Thống kê huyện Thạch Thất Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

7 Chi cục Thống kê huyện Ứng Hòa Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

8 Chi cục Thống kê huyện Ba Vì Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

9 Chi cục Thống kê huyện Chương Mỹ Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

10 Chi cục Thống kê huyện Thanh Oai Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

2 Hà Giang 15

I Trình độ Đại học 13

1 Phòng Thống kê Kinh tế Thống kê giá, dịch vụ vận tải, xuất nhập khẩu Thống kê viên Đại học 1

2 Phòng Thu thập thông tin thống kê Thống kê nông nghiệp Thống kê viên Đại học 2

3 Phòng Tổ chức - Hành chính Kế toán Kế toán viên Đại học 1

4 Chi cục Thống kê huyện Đồng Văn Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

5 Chi cục Thống kê huyện Yên Minh Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

6 Chi cục Thống kê huyện Quản Bạ Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

7 Chi cục Thống kê huyện Bắc Mê Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

8 Chi cục Thống kê huyện Vị Xuyên Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

9 Chi cục Thống kê KV Bắc Quang - Quang Bình Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2

10 Chi cục Thống kê huyện Xín Mần Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2

II Trình độ Cao đẳng 2

1 Phòng Thu thập thông tin thống kê Công nghệ thông tin thống kê Thống kê viên cao đẳng Cao đẳng 1

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

PHỤ LỤC 2

BẢNG VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU THI TUYỂN CÔNG CHỨC CỤC THỐNG KÊ TỈNH, THÀNH PHỐ NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Thông báo số 110/TB-TCTK ngày 30/5/2022 của Tổng cục Thống kê)
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TT 

Cục

TT Chi 

cục, 

Phòng

Cục Thống kê tỉnh, thành phố Vị trí tuyển dụng Ngạch công chức
Trình độ 

tối thiểu

Chỉ tiêu 

thi tuyển 
Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2 Chi cục Thống kê huyện Vị Xuyên Thống kê xã hội Thống kê viên cao đẳng Cao đẳng 1

3 Cao Bằng 7

I Trình độ Đại học 4

1 Chi cục Thống kê huyện Bảo Lâm Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

2 Chi cục Thống kê huyện Hà Quảng Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

3 Chi cục Thống kê huyện Quảng Hoà Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

4 Chi cục Thống kê huyện Thạch An Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

II Trình độ Cao đẳng 3

1 Chi cục Thống kê huyện Bảo Lâm Thống kê kinh tế Thống kê viên cao đẳng Cao đẳng 1

2 Chi cục Thống kê huyện Quảng Hoà Thống kê kinh tế Thống kê viên cao đẳng Cao đẳng 1

3 Chi cục Thống kê huyện Nguyên Bình Thống kê kinh tế Thống kê viên cao đẳng Cao đẳng 1

4 Bắc Kạn 4

I Trình độ Đại học 4

1 Phòng Thống kê Tổng hợp Thống kê  tổng hợp  - tài khoản quốc gia Thống kê viên Đại học 1

2 Phòng Thu thập thông tin Thống kê Công nghệ thông tin thống kê Thống kê viên Đại học 1

3 Phòng Tổ chức - Hành chính Văn thư Chuyên viên Đại học 1

4 Chi cục Thống kê KV Bạch Thông - Ngân Sơn Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

5 Tuyên Quang 3

I Trình độ Đại học 1

1 Phòng Thu thập thông tin thống kê Thống kê nông nghiệp Thống kê viên Đại học 1

II Trình độ Cao đẳng 2

1 Phòng Tổ chức - Hành chính Văn thư Cán sự Cao đẳng 1

2 Chi cục Thống kê TP Tuyên Quang Thống kê kinh tế Thống kê viên cao đẳng Cao đẳng 1

6 Lào Cai 9

I Trình độ Đại học 9

1 Phòng Thống kê Kinh tế Thống kê nông nghiệp Thống kê viên Đại học 1

2 Phòng Thu thập thông tin thống kê Thống kê nông nghiệp Thống kê viên Đại học 1

3 Chi cục Thống kê TP Lào Cai Thống kê nông nghiệp Thống kê viên Đại học 1

4 Chi cục Thống kê TX Sa Pa Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

5 Chi cục Thống kê KV Bắc Hà - Si Ma Cai - Mường Khương Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2

6 Chi cục Thống kê huyện Bát Xát Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

7 Chi cục Thống kê KV Bảo Yên -Văn Bàn Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2

7 Điện  Biên 2

I Trình độ Đại học 1
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TT 

Cục

TT Chi 

cục, 

Phòng

Cục Thống kê tỉnh, thành phố Vị trí tuyển dụng Ngạch công chức
Trình độ 

tối thiểu

Chỉ tiêu 

thi tuyển 
Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Chi cục Thống kê huyện Điện Biên Đông Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

II Trình độ Cao đẳng 1

1 Phòng Tổ chức - Hành chính Văn thư Cán sự Cao đẳng 1

8 Lai Châu 6

I Trình độ Đại học 4

1 Chi cục Thống kê huyện Sìn Hồ Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

2 Chi cục Thống kê huyện Phong Thổ Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

3 Chi cục Thống kê huyện Nậm Nhùn Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

4 Chi cục Thống kê huyện Mường Tè Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

II Trình độ Cao đẳng 1

1 Chi cục Thống kê huyện Nậm Nhùn Thống kê kinh tế Thống kê viên cao đẳng Cao đẳng 1

III Trình độ Trung cấp 1

1 Phòng Tổ chức - Hành chính Văn thư Nhân viên Trung cấp 1

9 Sơn La 13

I Trình độ Đại học 10

1 Chi cục Thống kê KV Sơn La - Mường La Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

2 Chi cục Thống kê KV Thuận Châu - Quỳnh Nhai Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2

3 Chi cục Thống kê KV Mộc Châu - Vân Hồ Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2

4 Chi cục Thống kê KV Mai Sơn - Yên Châu Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2

5 Chi cục Thống kê KV Sông Mã - Sốp Cộp Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 3

II Trình độ Cao đẳng 2

1 Chi cục Thống kê KV Phù Yên - Bắc Yên Thống kê kinh tế Thống kê viên cao đẳng Cao đẳng 1

2 Chi cục Thống kê KV Mai Sơn - Yên Châu Thống kê kinh tế Thống kê viên cao đẳng Cao đẳng 1

III Trình độ Trung cấp 1

1 Phòng Tổ chức - Hành chính Văn thư Nhân viên Trung cấp 1

10 Yên Bái 4

I Trình độ Đại học 2

1 Chi cục Thống kê huyện Mù Cang Chải Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

2 Chi cục Thống kê KV Văn Chấn - Nghĩa Lộ Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

II Trình độ Cao đẳng 1

1 Chi cục Thống kê huyện Trạm Tấu Thống kê kinh tế Thống kê viên cao đẳng Cao đẳng 1

III Trình độ Trung cấp 1

1 Phòng Tổ chức - Hành chính Văn thư Nhân viên Trung cấp 1
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TT 

Cục

TT Chi 

cục, 

Phòng

Cục Thống kê tỉnh, thành phố Vị trí tuyển dụng Ngạch công chức
Trình độ 

tối thiểu

Chỉ tiêu 

thi tuyển 
Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

11 Hòa Bình 7

I Trình độ Đại học 2

1 Chi cục Thống kê KV Hòa Bình - Đà Bắc Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2

II Trình độ Cao đẳng 5

1 Phòng Thu thập Thông tin thống kê Công nghệ thông tin thống kê Thống kê viên cao đẳng Cao đẳng 1

2 Chi cục Thống kê KV Kim Bôi - Lạc Thủy Thống kê kinh tế Thống kê viên cao đẳng Cao đẳng 2

3 Chi cục Thống kê KV Lạc Sơn -Yên Thủy Thống kê kinh tế Thống kê viên cao đẳng Cao đẳng 2

12 Thái Nguyên 6

I Trình độ Đại học 6

1 Phòng Thống kê Kinh tế Thống kê xây dựng, vốn đầu tư Thống kê viên Đại học 1

2 Phòng Tổ chức - Hành chính Văn thư Chuyên viên Đại học 1

3 Chi cục Thống kê huyện Đại Từ Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2

4 Chi cục Thống kê KV Phổ Yên - Sông Công Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

5 Chi cục Thống kê KV Đồng Hỷ - Võ Nhai Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

13 Lạng Sơn 10

I Trình độ Đại học 10

1 Phòng Thống kê Tổng hợp Thống kê  tổng hợp  - tài khoản quốc gia Thống kê viên Đại học 1

2 Phòng Thống kê Kinh tế Thống kê nông nghiệp Thống kê viên Đại học 2

3 Phòng Thu thập thông tin thống kê Thống kê xây dựng, vốn đầu tư Thống kê viên Đại học 2

4 Chi cục Thống kê TP Lạng Sơn Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

5 Chi cục Thống kê huyện Văn Lãng Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2

6 Chi cục Thống kê huyện Bắc Sơn Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

7 Chi cục Thống kê huyện Bình Gia Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

14 Quảng Ninh 2

I Trình độ Đại học 2

1 Phòng Thống kê Kinh tế Thống kê công nghiệp Thống kê viên Đại học 2

15 Bắc Giang 6

I Trình độ Đại học 4

1 Chi cục Thống kê huyện Lục Nam Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

2 Chi cục Thống kê huyện Hiệp Hòa Thống kê xã hội Thống kê viên Đại học 1

3 Chi cục Thống kê huyện Tân Yên Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

4 Chi cục Thống kê huyện Yên Thế Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

II Trình độ Cao đẳng 2

1 Chi cục Thống kê huyện Lục Ngạn Thống kê xã hội Thống kê viên cao đẳng Cao đẳng 1
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TT 

Cục

TT Chi 

cục, 

Phòng

Cục Thống kê tỉnh, thành phố Vị trí tuyển dụng Ngạch công chức
Trình độ 

tối thiểu

Chỉ tiêu 

thi tuyển 
Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2 Chi cục Thống kê huyện Sơn Động Thống kê xã hội Thống kê viên cao đẳng Cao đẳng 1

16 Phú Thọ 8

I Trình độ Đại học 7

1 Phòng Tổ chức - Hành chính Văn thư Chuyên viên Đại học 1

2 Phòng Thu thập thông tin thống kê Thống kê giá, dịch vụ vận tải, xuất nhập khẩu Thống kê viên Đại học 2

3 Chi cục Thống kê KV Tam Nông - Thanh Thủy Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 3

4 Chi cục Thống kê KV Thanh Sơn - Tân Sơn Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

II Trình độ Cao đẳng 1

1 Chi cục Thống kê KV Thanh Sơn - Tân Sơn Thống kê kinh tế Thống kê viên cao đẳng Cao đẳng 1

17 Vĩnh Phúc 5

I Trình độ Đại học 5

1 Phòng Thống kê Tổng hợp Thống kê tổng hợp - tài khoản quốc gia Thống kê viên Đại học 1

2 Phòng Thống kê Xã hội Thống kê dân số, văn xã Thống kê viên Đại học 1

3 Phòng Tổ chức - Hành chính Văn thư Chuyên viên Đại học 1

4 Phòng Tổ chức - Hành chính Kế toán Kế toán viên Đại học 1

5 Chi cục Thống kê huyện Sông Lô Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

18 Bắc Ninh 2

I Trình độ Đại học 1

1 Chi cục Thống kê huyện Gia Bình Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

III Trình độ Trung cấp 1

1 Phòng Tổ chức - Hành chính Văn thư Nhân viên Trung cấp 1

19 Hải Phòng 1

I Trình độ Đại học 1

1 Chi cục Thống kê huyện Tiên Lãng Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

20 Hưng Yên 1

II Trình độ Cao đẳng 1

1 Phòng Tổ chức - Hành chính Văn thư Cán sự Cao đẳng 1

21 Hà Nam 4

I Trình độ Đại học 3

1 Chi cục Thống kê TX Duy Tiên Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

2 Chi cục Thống kê huyện Bình Lục Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

3 Chi cục Thống kê huyện Lý Nhân Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

III Trình độ Trung cấp 1

1 Phòng Tổ chức - Hành chính Văn thư Nhân viên Trung cấp 1
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TT 

Cục

TT Chi 

cục, 

Phòng

Cục Thống kê tỉnh, thành phố Vị trí tuyển dụng Ngạch công chức
Trình độ 

tối thiểu

Chỉ tiêu 

thi tuyển 
Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

22 Ninh Bình 2

I Trình độ Đại học 2

1 Phòng Thu thập Thông tin thống kê Công nghệ thông tin thống kê Thống kê viên Đại học 1

2 Phòng Tổ chức - Hành chính Văn thư Chuyên viên Đại học 1

23 Thanh Hoá 7

I Trình độ Đại học 7

1 Phòng Tổ chức - Hành chính Văn thư Chuyên viên Đại học 1

2 Chi cục Thống kê huyện Mường Lát Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2

3 Chi cục Thống kê huyện Quan Hóa Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2

4 Chi cục Thống kê huyện Bá Thước Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

5 Chi cục Thống kê huyện Cẩm Thủy Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

24 Nghệ An 1

I Trình độ Đại học 1

1 Chi cục Thống kê KV Kỳ Sơn - Tương Dương Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

25 Hà Tĩnh 3

I Trình độ Đại học 2

1 Chi cục Thống kê huyện Nghi Xuân Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

2 Chi cục Thống kê huyện Lộc Hà Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

III Trình độ Trung cấp 1

1 Phòng Tổ chức - Hành chính Văn thư Nhân viên Trung cấp 1

26 Quảng Bình 7

I Trình độ Đại học 7

1 Phòng Thống kê Kinh tế Thống kê nông nghiệp Thống kê viên Đại học 1

2 Phòng Tổ chức - Hành chính Văn thư Chuyên viên Đại học 1

3 Chi cục Thống kê KV Tuyên Hóa - Minh Hóa Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 5

27 Quảng Trị 7

I Trình độ Đại học 6

1 Phòng Thống kê Kinh tế Thống kê nông nghiệp Thống kê viên Đại học 2

2 Phòng Thu thập thông tin thống kê Thống kê thương mại Thống kê viên Đại học 1

3 Phòng Thu thập thông tin thống kê Công nghệ thông tin thống kê Thống kê viên Đại học 1

4 Chi cục Thống kê huyện Hải Lăng Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

5 Chi cục Thống kê huyện Đakrông Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

III Trình độ Trung cấp 1

1 Phòng Tổ chức - Hành chính Văn thư Nhân viên Trung cấp 1
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TT 

Cục

TT Chi 

cục, 

Phòng

Cục Thống kê tỉnh, thành phố Vị trí tuyển dụng Ngạch công chức
Trình độ 

tối thiểu

Chỉ tiêu 

thi tuyển 
Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

28 Thừa Thiên-Huế 9

I Trình độ Đại học 9

1 Phòng Thu thập thông tin thống kê Thống kê công nghiệp Thống kê viên Đại học 1

2 Phòng Thống kê Kinh tế Thống kê nông nghiệp Thống kê viên Đại học 1

3 Phòng Tổ chức - Hành chính Kế toán Kế toán viên Đại học 1

4 Chi cục Thống kê TP Huế Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

5 Chi cục Thống kê TX Hương Trà Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

6 Chi cục Thống kê huyện Phú Vang Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

7 Chi cục Thống kê TX Hương Thủy Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

8 Chi cục Thống kê huyện Phú Lộc Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

9 Chi cục Thống kê huyện A Lưới Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

29 Đà Nẵng 3

I Trình độ Đại học 3

1 Phòng Thống kê Tổng hợp Thống kê  tổng hợp  - tài khoản quốc gia Thống kê viên Đại học 1

2 Phòng Thu thập thông tin thống kê Công nghệ thông tin thống kê Thống kê viên Đại học 1

III Trình độ Trung cấp 3

1 Phòng Tổ chức - Hành chính Văn thư Nhân viên Trung cấp 1

30 Quảng Nam 6

I Trình độ Đại học 6

1 Phòng Thu thập thông tin thống kê Công nghệ thông tin thống kê Thống kê viên Đại học 1

2 Chi cục Thống kê KV Đông Tây Giang Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

3 Chi cục Thống kê KV Phước Sơn - Hiệp Đức Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2

4 Chi cục Thống kê KV Tiên Phước - Trà My Thống kê xã hội Thống kê viên Đại học 2

31 Quảng Ngãi 8

I Trình độ Đại học 8

1 Chi cục Thống kê huyện Mộ Đức Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2

2 Chi cục Thống kê KV Nghĩa Hành - Minh Long Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 3

3 Chi cục Thống kê huyện Sơn Hà Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 3

32 Bình Định 7

I Trình độ Đại học 7

1 Phòng Tổ chức - Hành chính Văn thư Chuyên viên Đại học 1

2 Chi cục Thống kê TP Quy Nhơn Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

3 Chi cục Thống kê TX Hoài Nhơn Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

4 Chi cục Thống kê huyện Phù Mỹ Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2
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5 Chi cục Thống kê huyện Phù Cát Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

6 Chi cục Thống kê KV Tuy Phước- Vân Canh Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

33 Phú Yên 10

I Trình độ Đại học 10

1 Phòng Thống kê Tổng hợp Thống kê tổng hợp - tài khoản quốc gia Thống kê viên Đại học 1

2 Phòng Thống kê Xã hội Thống kê dân số, văn xã Thống kê viên Đại học 1

3 Phòng Thu thập thông tin Thống kê Thống kê công nghiệp Thống kê viên Đại học 2

4 Phòng Tổ chức - Hành chính Kế toán Kế toán viên Đại học 1

5 Chi cục Thống kê TX Sông Cầu Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

6 Chi cục Thống kê KV Tuy An - Đồng Xuân Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 3

7 Chi cục Thống kê KV Sông Hinh - Sơn Hòa Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

34 Khánh Hòa 7

I Trình độ Đại học 5

1 Phòng Thu thập Thông tin thống kê Thống kê thương mại Thống kê viên Đại học 2

2 Phòng Tổ chức - Hành chính Kế toán Kế toán viên Đại học 1

3 Chi cục Thống kê TP Nha Trang Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

4 Chi cục Thống kê TX Ninh Hòa Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

II Trình độ Cao đẳng 1

1 Chi cục Thống kê huyện Trường Sa Thống kê kinh tế Thống kê viên cao đẳng Cao đẳng 1

III Trình độ Trung cấp 1

1 Phòng Tổ chức - Hành chính Văn thư Nhân viên Trung cấp 1

35 Ninh Thuận 8

I Trình độ Đại học 7

1 Phòng Thống kê Tổng hợp Thống kê  tổng hợp  - tài khoản quốc gia Thống kê viên Đại học 1

2 Phòng Thống kê Kinh tế Thống kê thương mại Thống kê viên Đại học 1

3 Phòng Thống kê Xã hội Thống kê xã hội Thống kê viên Đại học 1

4 Phòng Thu thập thông tin thống kê Thống kê xây dựng, vốn đầu tư Thống kê viên Đại học 1

5 Chi cục Thống kê KV Ninh Phước - Thuận Nam Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

6 Chi cục Thống kê KV Ninh Hải - Thuận Bắc Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2

III Trình độ Trung cấp 1

1 Phòng Tổ chức - Hành chính Văn thư Nhân viên Trung cấp 1

36 Bình Thuận 16

I Trình độ Đại học 16

1 Phòng Thu thập thông tin thống kê Thống kê xây dựng, vốn đầu tư Thống kê viên Đại học 4
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2 Phòng Tổ chức - Hành chính Văn thư Chuyên viên Đại học 1

3 Phòng Tổ chức - Hành chính Kế toán Kế toán viên Đại học 1

4 Chi cục Thống kê KV La Gi - Hàm Tân Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 3

5 Chi cục Thống kê huyện Tuy Phong Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

6 Chi cục Thống kê huyện Bắc Bình Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

7 Chi cục Thống kê huyện Hàm Thuận Bắc Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

8 Chi cục Thống kê KV Đức Linh - Tánh Linh Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2

9 Chi cục Thống kê huyện Phú Quý Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2

37 Kon Tum 7

I Trình độ Đại học 7

1 Phòng Thu thập thông tin Thống kê Thống kê thương mại Thống kê viên Đại học 3

2 Chi cục Thống kê KV Đắk Tô - Tu Mơ Rông Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

3 Chi cục Thống kê KV Kon Plông  - Kon Rẫy Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

4 Chi cục Thống kê KV Sa Thầy - Ia H'Drai Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2

38 Gia Lai 11

I Trình độ Đại học 10

1 Phòng Thu thập thông tin thống kê Công nghệ thông tin thống kê Thống kê viên Đại học 1

2 Chi cục Thống kê TX An Khê - Đăk Pơ Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

3 Chi cục Thống kê TX Ayun Pa - Phú Thiện Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

4 Chi cục Thống kê huyện Kbang Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

5 Chi cục Thống kê huyện Mang Yang - Đăk Đoa Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

6 Chi cục Thống kê huyện Chư Păh - Ia Grai Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

7 Chi cục Thống kê huyện Kông Chro Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

8 Chi cục Thống kê huyện Chư Prông Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2

9 Chi cục Thống kê huyện Chư Sê - Chư Pưh Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

III Trình độ Trung cấp 1

1 Phòng Tổ chức - Hành chính Văn thư Nhân viên Trung cấp 1

39 Đắk Lắk 6

I Trình độ Đại học 5

1 Phòng Tổ chức - Hành chính Kế toán Kế toán viên Đại học 1

2 Chi cục Thống kê huyện Krông Pắc Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2

3 Chi cục Thống kê KV EaH'leo - Krông Buk Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

4 Chi cục Thống kê KV Lắk - Krông Bông Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

III Trình độ Trung cấp 1
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1 Phòng Tổ chức - Hành chính Văn thư Nhân viên Trung cấp 1

40 Đắk Nông 3

I Trình độ Đại học 2

1 Phòng Thu thập thông tin thống kê Công nghệ thông tin thống kê Thống kê viên Đại học 1

2 Phòng Thu thập thông tin thống kê Thống kê nông nghiệp Thống kê viên Đại học 1

III Trình độ Trung cấp 1

1 Phòng Tổ chức - Hành chính Văn thư Nhân viên Trung cấp 1

41 Lâm Đồng 14

I Trình độ Đại học 14

1 Phòng Thống kê Kinh tế Thống kê nông nghiệp Thống kê viên Đại học 1

2 Phòng Thu thập thông tin thống kê Thống kê giá, dịch vụ vận tải, xuất nhập khẩu Thống kê viên Đại học 2

3 Chi cục Thống kê KV Đà Lạt - Lạc Dương Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2

4 Chi cục Thống kê huyện Di Linh Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 3

5 Chi cục Thống kê KV Đức Trọng - Đơn Dương Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2

6 Chi cục Thống kê KV Bảo Lộc - Bảo Lâm Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2

7 Chi cục Thống kê KV Đạ Huoai - Đạ Tẻh - Cát Tiên Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2

42 Bình Phước 7

I Trình độ Đại học 7

1 Phòng Thống kê xã hội Thống kê dân số, văn xã Thống kê viên Đại học 1

2 Phòng Thu thập thông tin thống kê Thống kê nông nghiệp Thống kê viên Đại học 4

3 Chi cục Thống kê KV Phước Long - Bù Gia Mập - Phú Riềng Thống kê kinh tế thống kê viên Đại học 2

43 Tây Ninh 16

I Trình độ Đại học 16

1 Phòng Thống kê Tổng hợp Thống kê  tổng hợp  - tài khoản quốc gia Thống kê viên Đại học 1

2 Phòng Thống kê Kinh tế Thống kê thương mại Thống kê viên Đại học 2

3 Phòng Thu thập thông tin thống kê Thống kê nông nghiệp Thống kê viên Đại học 3

4 Phòng Tổ chức - Hành chính Kế toán Kế toán viên Đại học 1

5 Phòng Tổ chức - Hành chính Văn thư Chuyên viên Đại học 1

6 Chi cục Thống kê TP Tây Ninh Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

7 Chi cục Thống kê huyện Tân Biên Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

8 Chi cục Thống kê huyện Tân Châu Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

9 Chi cục Thống kê huyện Dương Minh Châu Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

10 Chi cục Thống kê TX Hòa Thành Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

11 Chi cục Thống kê KV Gò Dầu - Bến Cầu Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2

12 Chi cục Thống kê TX Trảng Bàng Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1
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44 Bình Dương 18

I Trình độ Đại học 17

1 Phòng Thống kê Tổng hợp Thống kê  tổng hợp  - tài khoản quốc gia Thống kê viên Đại học 2

2 Phòng Thống kê Kinh tế Thống kê xây dựng, vốn đầu tư Thống kê viên Đại học 2

3 Phòng Thống kê Xã hội Thống kê dân số, văn xã Thống kê viên Đại học 1

4 Phòng Thu thập thông tin Thống kê Thống kê xây dựng, vốn đầu tư Thống kê viên Đại học 3

5 Phòng Tổ chức - Hành chính Kế toán Kế toán viên Đại học 1

6 Chi cục Thống kê KV Bàu Bàng - Dầu Tiếng Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

7 Chi cục Thống kê TX Bến Cát Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2

8 Chi cục Thống kê KV Phú Giáo - Bắc Tân Uyên Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2

9 Chi cục Thống kê TX Tân Uyên Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

10 Chi cục Thống kê TP Dĩ An Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

11 Chi cục Thống kê TP Thuận An Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

II Trình độ Cao đẳng 1

1 Phòng Tổ chức - Hành chính Văn thư Cán sự Cao đẳng 1

45 Đồng Nai 11

I Trình độ Đại học 11

1 Phòng Thống kê Tổng hợp Thống kê  tổng hợp  - tài khoản quốc gia Thống kê viên Đại học 1

2 Phòng Thu thập thông tin Thống kê Thống kê giá, dịch vụ vận tải, xuất nhập khẩu Thống kê viên Đại học 1

3 Phòng Tổ chức - Hành chính Kế toán Kế toán viên Đại học 1

4 Chi cục Thống kê TP Biên Hòa Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

5 Chi cục Thống kê huyện Tân Phú Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

6 Chi cục Thống kê huyện Vĩnh Cửu Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

7 Chi cục Thống kê huyện Định Quán Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

8 Chi cục Thống kê huyện Cẩm Mỹ Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

9 Chi cục Thống kê huyện Long Thành Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2

10 Chi cục Thống kê huyện Định Quán Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

46 Bà Rịa-Vũng Tàu 13

I Trình độ Đại học 12

1 Phòng Thống kê Tổng hợp Thống kê  tổng hợp  - tài khoản quốc gia Thống kê viên Đại học 2

2 Phòng Thống kê Kinh tế Thống kê giá, dịch vụ vận tải, xuất nhập khẩu Thống kê viên Đại học 1

3 Phòng Thống kê Xã hội Thống kê dân số, văn xã Thống kê viên Đại học 1

4 Phòng Thu thập thông tin thống kê Thống kê công nghiệp Thống kê viên Đại học 1

5 Phòng Thu thập thông tin thống kê Công nghệ thông tin thống kê Thống kê viên Đại học 1
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6 Chi cục Thống kê TP Bà Rịa Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

7 Chi cục Thống kê huyện Châu Đức Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

8 Chi cục Thống kê huyện Xuyên Mộc Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

9 Chi cục Thống kê huyện Côn Đảo Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

10 Chi cục Thống kê KV Long Điền - Đất Đỏ Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2

III Trình độ Trung cấp 1

1 Phòng Tổ chức - Hành chính Văn thư Nhân viên Trung cấp 1

47 Hồ Chí Minh 30

I Trình độ Đại học 30

1 Phòng Thống kê Tổng hợp Thống kê  tổng hợp  - tài khoản quốc gia Thống kê viên Đại học 3

2 Phòng Thống kê Xã hội Thống kê dân số, văn xã Thống kê viên Đại học 1

3 Phòng Tổ chức - Hành chính Văn thư Chuyên viên Đại học 1

4 Chi cục Thống kê Quận 1 Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 3

5 Chi cục Thống kê Quận 3 Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

6 Chi cục Thống kê Quận 4 Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

7 Chi cục Thống kê Quận 5 Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

8 Chi cục Thống kê Quận 6 Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

9 Chi cục Thống kê Quận 7 Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

10 Chi cục Thống kê Quận 8 Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

11 Chi cục Thống kê quận Gò Vấp Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

12 Chi cục Thống kê quận Tân Bình Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2

13 Chi cục Thống kê quận Phú Nhuận Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

14 Chi cục Thống kê TP Thủ Đức Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 4

15 Chi cục Thống kê quận Bình Tân Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2

16 Chi cục Thống kê huyện Củ Chi Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

17 Chi cục Thống kê huyện Bình Chánh Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2

18 Chi cục Thống kê KV Nhà Bè - Cần Giờ Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 3

48 Long An 16

I Trình độ Đại học 15

1 Phòng Thống kê Tổng hợp Thống kê  tổng hợp  - tài khoản quốc gia Thống kê viên Đại học 1

2 Phòng Thống kê Kinh tế Thống kê nông nghiệp Thống kê viên Đại học 2

3 Phòng Thu thập thông tin thống kê Thống kê thương mại Thống kê viên Đại học 1

4 Chi cục Thống kê huyện Tân Thạnh Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

5 Chi cục Thống kê huyện Thủ Thừa Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1
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6 Chi cục Thống kê huyện Tân Trụ Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

7 Chi cục Thống kê huyện Bến Lức Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

8 Chi cục Thống kê huyện Cần Giuộc Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

9 Chi cục Thống kê huyện Cần Đước Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

10 Chi cục Thống kê huyện Tân Hưng Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

11 Chi cục Thống kê KV Đức Hòa - Đức Huệ Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2

12 Chi cục Thống kê KV Kiến Tường - Mộc Hóa Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2

III Trình độ Trung cấp 1

1 Phòng Tổ chức - Hành chính Văn thư Nhân viên Trung cấp 1

49 Tiền Giang 6

I Trình độ Đại học 6

1 Phòng Thống kê Kinh tế Thống kê thương mại Thống kê viên Đại học 2

2 Phòng Thu thập thông tin thống kê Thống kê công nghiệp Thống kê viên Đại học 1

3 Chi cục Thống kê TP Mỹ Tho Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

4 Chi cục Thống kê huyện Châu Thành Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

5 Chi cục Thống kê huyện Gò Công Tây Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

50 Bến Tre 8

I Trình độ Đại học 8

1 Phòng Thống kê Tổng hợp Thống kê  tổng hợp  - tài khoản quốc gia Thống kê viên Đại học 1

2 Phòng Thu thập thông tin thống kê Thống kê nông nghiệp Thống kê viên Đại học 3

3 Chi cục Thống kê KV Chợ Lách - Mỏ Cày Bắc Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

4 Chi cục Thống kê huyện Giồng Trôm Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

5 Chi cục Thống kê KV Bình Đại - Ba Tri Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2

51 Trà Vinh 17

I Trình độ Đại học 17

1 Phòng Thống kê Kinh tế Thống kê thương mại Thống kê viên Đại học 2

2 Phòng Thống kê Xã hội Thống kê dân số, văn xã Thống kê viên Đại học 1

3 Phòng Thu thập thông tin thống kê Thống kê công nghiệp Thống kê viên Đại học 2

4 Phòng Tổ chức - Hành chính Kế toán Kế toán viên Đại học 1

5 Phòng Tổ chức - Hành chính Văn thư Chuyên viên Đại học 1

6 Chi cục Thống kê KV Tiểu Cần - Trà Cú Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 3

7 Chi cục Thống kê KV Càng Long - Cầu Kè Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 4

8 Chi cục Thống kê KV Duyên Hải - Cầu Ngang Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2

9 Chi cục Thống kê KV Trà Vinh - Châu Thành Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1
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52 Vĩnh Long 6

I Trình độ Đại học 6

1 Phòng Thu thập thông tin Thống kê Công nghệ thông tin thống kê Thống kê viên Đại học 1

2 Chi cục Thống kê huyện Tam Bình Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

3 Chi cục Thống kê TX Bình Minh Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2

4 Chi cục Thống kê huyện Trà Ôn Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2

53 Đồng Tháp 10

I Trình độ Đại học 9

1 Phòng Thống kê Kinh tế Thống kê công nghiệp Thống kê viên Đại học 1

2 Phòng Thu thập thông tin thống kê Công nghệ thông tin thống kê Thống kê viên Đại học 1

3 Phòng Thu thập thông tin thống kê Thống kê công nghiệp Thống kê viên Đại học 1

4 Phòng Tổ chức - Hành chính Kế toán Kế toán viên Đại học 1

5 Chi cục Thống kê KV Hồng Ngự Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

6 Chi cục Thống kê TP Sa Đéc Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

7 Chi cục Thống kê huyện Châu Thành Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

8 Chi cục Thống kê huyện Tam Nông Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

9 Chi cục Thống kê huyện Lấp Vò Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

II Trình độ Cao đẳng 1

1 Phòng Thống kê Kinh tế Thống kê công nghiệp Thống kê viên cao đẳng Cao đẳng 1

54 An Giang 15

I Trình độ Đại học 15

1 Phòng Thu thập thông tin Thống kê Thống kê xây dựng, vốn đầu tư Thống kê viên Đại học 5

2 Phòng Tổ chức - Hành chính Kế toán Kế toán viên Đại học 1

3 Chi cục Thống kê TP Long Xuyên Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2

4 Chi cục Thống kê KV Châu Đốc - An Phú Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2

5 Chi cục Thống kê huyện Châu Phú Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

6 Chi cục Thống kê huyện Châu Thành Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2

7 Chi cục Thống kê huyện Chợ Mới Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2

55 Kiên Giang 12

I Trình độ Đại học 12

1 Phòng Thống kê Tổng hợp Thống kê  tổng hợp  - tài khoản quốc gia Thống kê viên Đại học 1

2 Phòng Thu thập thông tin thống kê Công nghệ thông tin thống kê Thống kê viên Đại học 1

3 Chi cục Thống kê huyện Tân Hiệp Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

4 Chi cục Thống kê huyện Hòn Đất Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1
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5 Chi cục Thống kê huyện Giồng Riềng Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2

6 Chi cục Thống kê huyện An Biên Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2

7 Chi cục Thống kê TP Phú Quốc Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

8 Chi cục Thống kê KV Vĩnh Thuận -U Minh Thượng Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2

9 Chi cục Thống kê huyện Giang Thành Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

56 Cần Thơ 6

I Trình độ Đại học 6

1 Phòng Thu thập thông tin thống kê Thống kê xây dựng, vốn đầu tư Thống kê viên Đại học 1

2 Phòng Tổ chức - Hành chính Văn thư Chuyên viên Đại học 1

3 Chi cục Thống kê quận Ninh Kiều Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2

4 Chi cục Thống kê KV Thốt Nốt - Vĩnh Thạnh Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

5 Chi cục Thống kê KV Cái Răng - Phong Điền Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

57 Hậu Giang 10

I Trình độ Đại học 10

1 Phòng Tổ chức - Hành chính Văn thư Chuyên viên Đại học 1

2 Phòng Tổ chức - Hành chính Kế toán Kế toán viên Đại học 1

3 Phòng Thống kê Kinh tế Thống kê nông nghiệp Thống kê viên Đại học 1

4 Phòng Thu thập thông tin thống kê Thống kê nông nghiệp Thống kê viên Đại học 2

5 Chi cục Thống kê KV Vị Thủy - Vị Thanh Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2

6 Chi cục Thống kê KV Châu Thành A - Châu Thành Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

7 Chi cục Thống kê KV Phụng Hiệp - Ngã Bảy Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

8 Chi cục Thống kê KV Long Mỹ Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

58 Sóc Trăng 11

I Trình độ Đại học 11

1 Phòng Thống kê Kinh tế Thống kê nông nghiệp Thống kê viên Đại học 1

2 Phòng Thu thập thông tin thống kê Thống kê nông nghiệp Thống kê viên Đại học 2

3 Chi cục Thống kê  KV Sóc Trăng - Mỹ Xuyên Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2

4 Chi cục Thống kê KV Thạnh Trị- Ngã Năm Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2

5 Chi cục Thống kê KV Long Phú - Cù Lao Dung- Trần Đề Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2

6 Chi cục Thống kê TX Vĩnh Châu Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 2

59 Bạc Liêu 5

I Trình độ Đại học 5

1 Phòng Tổ chức - Hành chính Văn thư Chuyên viên Đại học 1

2 Chi cục Thống kê TP Bạc Liêu Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

3 Chi cục Thống kê TX Giá Rai Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1
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4 Chi cục Thống kê huyện Đông Hải Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

5 Chi cục Thống kê KV Phước Long - Hồng Dân Thống kê kinh tế Thống kê viên Đại học 1

60 Cà Mau 3

I Trình độ Đại học 3

1 Phòng Tổ chức - Hành chính Văn thư Chuyên viên Đại học 1

2 Chi cục Thống kê huyện Phú Tân Thống kê xã hội Thống kê viên Đại học 1

3 Chi cục Thống kê huyện Thới Bình Thống kê xã hội Thống kê viên Đại học 1

Viết tắt trong bảng: 

KV: Khu vực

TP: Thành phố

TX: Thị xã


